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PHỤ LỤC 03:
Mẫu bảng phân tích các tài sản "Có" có thể thanh toán ngay

và các tài sản "Nợ" phải thanh toán
(Ban hành kèm theo Thông tư số …../2024/TT-NHNN ngày …../…../2024 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

 Đơn vị tính: triệu đồng
	Khoản mục
	Giá trị trên sổ sách
	Tỷ lệ xác định
	Giá trị để tính toán
	Tổng cộng
	Căn cứ xác định thời gian đến hạn/Ghi chú

	
	Ngày làm việc tiếp theo
	Từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 7
	
	Ngày làm việc tiếp theo
	Từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 7
	
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4) = (1) x (3)
	(5) = (2) x (3)
	(6) = (4)+ (5)
	

	I. Tài sản “Có” có thể thanh toán ngay (I=1+2+3+4+5+6+7+8)
	
	
	
	
	Không điền
	
	 

	1. Tiền mặt tại quỹ
	
	Không điền
	100%
	
	Không điền
	
	Số dư cuối ngày báo cáo

	2. Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước
	
	Không điền
	100%
	
	Không điền
	
	Số dư cuối ngày báo cáo

	3. Tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng hợp tác xã (trừ số dư tiền gửi của quỹ tín dụng nhân dân để đảm bảo khoản vay của quỹ tín dụng nhân dân tại NHHTX)
	
	Không điền
	100%
	
	Không điền
	
	

	- Gốc
	
	Không điền
	100%
	
	Không điền
	
	Ghi nhận theo tổng số dư tiền gửi vào ngân hàng hợp tác xã 

	- Lãi
	
	Không điền
	100%
	
	Không điền
	
	 

	4. Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng hợp tác xã (trừ số dư tiền gửi của quỹ tín dụng nhân dân để đảm bảo khoản vay của quỹ tín dụng nhân dân tại NHHTX)
	
	
	100%
	
	
	
	Dòng (4) = (4.1) + (4.2)

	4.1. Gốc
	
	Không điền
	100%
	
	Không điền
	
	Ghi nhận theo tổng số dư tiền gửi tại NHHTX và được tính 100% theo số tiền gốc dưới mọi kỳ hạn 

	4.2. Lãi
	
	
	100%
	
	
	
	Tính theo kỳ hạn thực tế đến hạn của hợp đồng 

	5. Tiền gửi thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	
	Không điền
	100%
	
	Không điền
	
	Số dư cuối ngày báo cáo

	6. Dư nợ đến hạn thanh toán của các khoản cho vay (trừ nợ xấu) có bảo đảm bằng tài sản
	
	
	80%
	
	
	
	Theo kỳ hạn trên hợp đồng vay

	- Gốc
	
	
	80%
	
	
	
	 

	- Lãi
	
	
	80%
	
	
	
	 

	7. Dư nợ đến hạn thanh toán của các khoản cho vay (trừ nợ xấu) không có bảo đảm bằng tài sản
	
	
	75%
	
	
	
	Theo kỳ hạn trên hợp đồng vay

	- Gốc
	
	
	75%
	
	
	
	 

	- Lãi
	
	
	75%
	
	
	
	 

	8. Dư nợ đến hạn của các khoản nợ khác phải thu
	
	
	70%
	
	
	
	Lấy số tiền chắc chắn sẽ thu được phát sinh từ “Tài sản Có khác” theo hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về chế độ báo cáo tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân và các văn bản khác có liên quan, điền vào các cột thích hợp tương ứng với ngày phát sinh dòng tiền.

	II. Tài sản “Nợ” phải thanh toán
(II=1+2+3+4)
	
	
	
	
	
	
	 

	1. Tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng đến hạn thanh toán
	
	
	100%
	
	
	
	Theo kỳ hạn trên hợp đồng tiền gửi

	- Gốc
	
	
	100%
	
	
	
	 

	- Lãi
	
	
	100%
	
	
	
	 

	2. Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng
	
	Không điền
	15%
	
	Không điền
	
	Số dư bình quân trong thời gian 30 ngày liền kề trước kể từ ngày hôm trước

	- Gốc
	
	Không điền
	15%
	
	Không điền
	
	 

	- Lãi
	
	Không điền
	15%
	
	Không điền
	
	 

	3. Các khoản vay từ tổ chức tín dụng khác, tổ chức tài chính khác đến hạn thanh toán (trừ dư nợ vay của NHHTX được đảm bảo bằng tiền gửi của QTDND tại NHHTX)
	
	
	100%
	
	
	
	Theo kỳ hạn trên hợp đồng vay

	- Gốc
	
	
	100%
	
	
	
	 

	- Lãi
	
	
	100%
	
	
	
	 

	4. 

Các khoản nợ khác đến hạn thanh toán
	
	
	100%
	
	
	
	Lấy số tiền phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ của “Các khoản nợ khác” theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về chế độ báo cáo tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân nhân dân và các văn bản khác có liên quan, điền vào các cột thích hợp.

	Tài sản “Có” có thể thanh toán ngay của ngày làm việc tiếp theo/Tài sản “Nợ” phải thanh toán của ngày làm việc tiếp theo
	
	
	
	

	Tài sản “Có” có thể thanh toán ngay trong khoảng thời gian 7 ngày làm việc tiếp theo/Tài sản “Nợ” phải thanh toán trong khoảng thời gian 7 ngày làm việc tiếp theo
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